
 Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT 

 (Ban hành theo TT số 61/2014/TT-BTC của BTC) 

BẢNG CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 213/QĐ-HT ngày 04/10/2023 của Hiệu trưởng Trường 

THPT Phan Bội Châu) 

 

Các khoản thu trong năm học 2022 – 2023 

TT Nội dung Mức thu Văn bản hướng dẫn Ghi chú 

I Các khoản thu theo quy định 

1 Học phí công lập - 
Theo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh Đắk Lắk 

Chờ hướng 

dẫn 

2 Lệ phí tuyển sinh ĐH, CĐ - 
Theo hướng dẫn hàng năm của 

Bộ GD&ĐT 
 

3 Dạy thêm học thêm 7.000 đ/01 tiết 

Theo quy định thông tư 17 và 

Quyết định số 08, có thống nhất 

của CMHS 

 

4 Lệ phí giữ xe đạp, xe máy 

Xe đạp: 120.000đ/năm 

Xe máy: 

240.000đ/năm 

Quyết định số 26/2017/QĐ-

UBND ngày 19/9/2017 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk 

 

II Các khoản thu khác 

1 Bảo hiểm Y tế 

- HS khối 10,11: 

631.800 đ/HS/năm 

- HS khối 12: 473.850 

đ/HS/9 tháng 

- Nghị định 146/2018/NĐ-CP 

ngày 17/10/2017 của Chính phủ. 

- Hướng dẫn liên ngành số 

1246/HDLN-BHXH-SGDĐT 

ngày 19/7/2023 của Bảo hiểm 

Xã hội và Sở GDĐT Đắk Lắk. 

 

2 
Quỹ hoạt động của Ban Đại 

diện hội cha mẹ học sinh 
Không triển khai -  

3 Quỹ Đoàn, Hội LHTN - 
Theo Nghị quyết của Đại hội 

Đoàn, Hội LHTN nhà trường 
 

III Các khoản thu tự nguyện trực tiếp phục vụ học sinh 

1 

- Lao động dọn vệ sinh cảnh 

quan, sân trường, khu vực 

nhà vệ sinh học sinh 

95.000đ/năm học 
Theo thỏa thuận với CMHS đầu 

năm học 
 

Mã 

nguồn 

NS 

Mã 

ngành 

kinh tế 

Mã 

CTMT, 

DA 

DT năm 

trước 

chuyển sang 

Dự toán 

giao đầu 

năm 

DT năm nay DT được 

sử dụng 

trong năm 
Trong 

kỳ 

Lũy kế đến 

kỳ báo cáo 

A B C 1 2 3 4 5=1+4 

422 074  0 13.309.000.000 13.309.000.000  13.309.000.000 

  KTC 0 5.770.000.000   5.770.000.000 

Cộng:  19.079.000.000   19.079.000.000 

DT đã sử dụng DT đã cam kết chi DT 

giữ 

lại 

DT còn lại 
Trong kỳ 

Số dư đến 

kỳ báo 

Trong 

kỳ 

Số dư đến 

kỳ báo 

6 7 8 9 10 11=5-7-9 

19.079.000.000 10.311.712.510 0 0 0 8.767.287.490 



TT Nội dung Mức thu Văn bản hướng dẫn Ghi chú 

2 
Gói liên lạc điện tử 

“Edu.One” 
50.000đ/hs/năm học 

Thỏa thuận với CMHS và theo 

quy định của Viettel 
 

3 Học bạ điện tử 10.000đ/hs/năm học 
Thỏa thuận với CMHS và theo 

quy định của Viettel 
 

IV.  Các khoản huy động, tài trợ 

1 Quỹ khuyến học Tự nguyện 
Theo điều lệ hoạt động của Hội 

khuyến học 
 

 

  

 NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG 
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 Lều Thọ Cao Lã Mạnh Hà 


